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TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A2 
TUẦN HỌC THỨ 01                       Từ ngày: 05/09/2022 - Đến ngày: 09/09/2022 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

05/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

7h30 8h30  KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI  

2 1  Sinh hoạt đầu năm  

3 2 TV (Đọc) 
Bài đọc 1: Ngày khai trường 

Ôn tập về từ chỉ SV, từ chỉ HĐ, từ chỉ ĐĐ (tiết 1) 
Máy chiếu 

4 1 Toán Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 1 Đạo đức Em khám phá đất nước việt nam Máy chiếu 

2 1 Tiếng Anh Hướng dẫn đầu năm học  

3 1 HDH 
(Bù) Bài đọc 1: Ngày khai trường 

Ôn tập về từ chỉ SV, từ chỉ HĐ, từ chỉ ĐĐ (tiết 2) 
Máy chiếu 

3 

06/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 1 Â.Nhạc Học bài hát: Múa lân  

2 3 TV (Viết) Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: A, Ă, Â Máy chiếu 

3 2 Toán Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 (Tiết 1) Máy chiếu 

4 1 TNXH Họ hàng nội, ngoại ( Tiết 1 ) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 2 Tiếng Anh Getting Started – Lesson 1  

2 2 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 2 HĐTN Bài 1: Lớp học của chúng em Máy chiếu 

4 

07/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 3 Tiếng Anh Getting Started – Lesson 2  

2 1 Song ngữ   

3 4 TV (Đọc) Bài đọc 2: Lễ chào cờ đặc biệt. 

                 Trình tự kể sự việc. Dấu hai chấm. 

Máy chiếu 

4 5 TV (Đọc) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 1 Mĩ thuật Bài 1: Sắc màu của chữ (tiết 1)  

2 1 GDTC 
Bài 1: Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai vòng 

tròn và ngược lại. (tiết 1) 
 

3 3 Toán Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 (Tiết 2) Máy chiếu 

5 

08/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 6 TV (N-N) Kể chuyện: Em chuẩn bị đi khai giảng Máy chiếu 

2 4 Toán Ôn tập về hình học và đo lường (Tiết 1) Máy chiếu 

3 2 GDTC 
Bài 1: Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành ba vòng 

tròn và ngược lại. (tiết 2) 
 

4 1 ĐSTV Đọc sách  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 2 TNXH Họ hàng nội, ngoại ( Tiết 2 ) Máy chiếu 

2 3 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 1 Công nghệ Tự nhiên và Công nghệ Máy chiếu 

6 

09/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 7 TV (Viết) Bài viết 2: Em chuẩn bị đi khai giảng Máy chiếu 

2 4 Tiếng Anh Getting Started – Lesson 3  

3 2 Song ngữ   

4 5 Toán Ôn tập về hình học và đo lường (Tiết 2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 4 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

2 1 Tin học Bài 1: Thông tin và quyết định  

3 3 HĐTN Bài 1: Chuẩn bị trang trí lớp học Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH: 21 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 25 tháng 8 năm 2022 

                                                                     KHỐI TRƯỞNG                                                                   

Nguyễn Thị Hương 



 

 


